
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2019Số: 190000886/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 18009100/HSCBA-HCM  Ngày: 07/08/2019

2. Địa chỉ: Số 9 đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Họ Dụng Cụ Phẫu Thuật Tổng Quát

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: EN ISO 13485:2012 + AC:2012

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: LAWTON  GmbH & CO., KG

Địa chỉ chủ sở hữu: Wũrttemberger Str. 23, D-78567 Fridingen – Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 2253 4924 Điện thoại di động: 0909892336

Địa chỉ: Sô 9 Đương số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

9 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

10 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



STT
TÊN TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1
Kẹp Da Michel 11X2 

Per100
Bộ/Cái 08-0611

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

2
Kẹp Da Michel 12X2,5 

Per100
Bộ/Cái 08-0612

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

3
Kẹp Da Michel 14X3 

Per100
Bộ/Cái 08-0614

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

4
Kẹp Da Michel 18X3 

Per100
Bộ/Cái 08-0618

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

5
Kẹp Da Michel 22X3 

Per100
Bộ/Cái 08-0622

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

6
Kẹp Phẫu Tích Semken 

2X3 125Mm
Bộ/Cái 09-0048

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

7
Kẹp Phẫu Tích Mc Indoe 

1X2 T. 15 Cm
Bộ/Cái 09-0439

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

8
Kẹp Clamp Brunner Int 

26,5 Cm
Bộ/Cái 10-0490

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

9
Thìa Lấy Rỏi Desjardin 

17Fr
Bộ/Cái 11-0217

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



10
Thìa Lấy Rỏi Desjardin 

21Fr
Bộ/Cái 11-0221

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

11
Thìa Lấy Rỏi Desjardin 

24Fr
Bộ/Cái 11-0224

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

12
Thìa Lấy Rỏi Desjardin 

27Fr
Bộ/Cái 11-0227

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

13
Kẹp Sỏi Desjardin F 3 23 

Cm
Bộ/Cái 11-0302

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

14
Que Thăm Hai Đầu 

135Mm
Bộ/Cái 15-0570

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

15
Kẹp Magill Đặt Nội Khí 

Quản 25 Cm
Bộ/Cái 16-0380

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

16
Kẹp Magill Đặt Nội Khí 

Quản 19 Cm   Trẻ Em 
Bộ/Cái 16-0381

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

17
Kẹp Magill Đặt Nội Khí 

Quản 16 Cm Infants
Bộ/Cái 16-0382

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

18
Bộ Cắt Nhẫn Hoàn 

Chỉnh 
Bộ/Cái 19-0140

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

19
Cưa Cắt Nhẫn Ngón Tay  

17Cm
Bộ/Cái 19-0148

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

20
Lưỡi Cưa Bổ Sung Cho 

19-0148
Bộ/Cái 19-0149

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

21
Lưỡi Banh Trung Tâm 

kích thước 42X14 Mm
Bộ/Cái 21-0311

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



22
Banh Pt Sườn Finoch Kt 

28X32Mm 150Mm
Bộ/Cái 37-0090

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

23
Banh Pt Sườn Harken-

Nissen
Bộ/Cái 37-0190

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

24
Banh Pt Sườn Tuffier 

Lưỡi Banh  Rough Bl
Bộ/Cái 37-0220

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

25
Kẹp Cổ Định Reposition 

Cong Kt 13,5Cm
Bộ/Cái 45-0123

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

26
Bẩy Xương Hohmann 

Lớn  Dài 29Cm
Bộ/Cái 45-0315

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

27
Gặm Xương Ferris-Sm-

Kerr Ngàm Lên 40 1
Bộ/Cái 45-1139

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

28
Dẫn Khoan Xoắn Caspar 

1.7Mm
Bộ/Cái 52-1410

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

29
Kẹp Gặm Caspar Ngàm 

Lên 2X12Mm 160Mm
Bộ/Cái 53-0551

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

30
Banh Phẫu Thuật  Amon 

Phaco
Bộ/Cái 60-0573

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

31

Nạo Trong Phẫu Thuật 

Đục Thủy Tinh Thể 

Ngàm Răng Cưa 

Bộ/Cái 60-1000
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

32
Nạo Trong Phẫu Thuật 

Mắt Snellen Ngàm Trơn 
Bộ/Cái 60-1002

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

33
Banh Móc Jacobi Iol 

Manipulator  0,20Mm
Bộ/Cái 60-1102

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



34
Banh Móc Sinskey Iol 

Manipulator Ti
Bộ/Cái 60-1108

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

35
Banh Móc Suzuki Iol 

Manipulator 14Cm
Bộ/Cái 60-1109

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

36
Banh Móc Jameson 

Thẳngabismus
Bộ/Cái 60-1120

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

37
Banh Móc Nhỏ Jaeger 

Thẳngabismus 
Bộ/Cái 60-1122

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

38
Vòng Đội Đầu Bóng 

Flieringa 14 Mm
Bộ/Cái 60-1284

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

39
Vòng Đội Đầu Bóng 

Flieringa 22 Mm
Bộ/Cái 60-1292

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

40

Banh Castrov Cyclod 

Trong Mắt Kt 

15X10X130

Bộ/Cái 60-1386
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

41
Banh Castroviejo Trong 

Mắt Kt 8X1Mm 11Cm
Bộ/Cái 60-1402

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

42
Banh Mắt Elschnig 

Cyclodia Gập Góc 
Bộ/Cái 60-1415

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

43
Banh Mắt Wecker Iris  

Cong Ss
Bộ/Cái 60-1419

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

44
Banh Mắt Castroviejo 

Cycl 10Mm
Bộ/Cái 60-1420

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

45
Banh Mắt Castroviejo 

Cycl 15Mm
Bộ/Cái 60-1421

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



46
Banh Mắt Elschnig 

Cyclodia Size Ss
Bộ/Cái 60-1429

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

47 Pin Bộ/Cái 60-1454
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

48 Mắt Gibanh Essen 16Cm Bộ/Cái 60-1466
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

49
Đầu Nổi Khí Sautter Air 

Ổng Injection 27G
Bộ/Cái 60-1518

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

50
Ống Khí Tübingen Với 

Ổng Injection 30G
Bộ/Cái 60-1521

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

51
Banh Mắt Spatula 

1,0X0,25Mm 11Cm
Bộ/Cái 60-1736

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

52
Banh Mắt Keratoplasty 

Ethmoid
Bộ/Cái 60-1745

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

53
Lưỡi Banh Razor Blades 

Breakable 10 Bl
Bộ/Cái 60-1780

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

54

Kẹo Giữ Lưỡi Dao 

Castrov Kích Thước 

135X8 Mm

Bộ/Cái 60-1791
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

55
Kẹp Giữ Lưỡi Dao 

Troutm Thẳng 90X5 Mm
Bộ/Cái 60-1793

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

56
Đinh Heimann Sclera 6 

Cái
Bộ/Cái 60-2225

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

57
Kẹp Nhãn Khoa Kelly 

Membrane Dài 135Mm
Bộ/Cái 60-2254

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



58
Kẹp Nhãn Khoa Luntz 

Glauc Punch Kt 1X0.5
Bộ/Cái 60-2256

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

59

Kẹp Phẫu Thuật Mắt 

Draeger Conj Không 

Sang Chấn Dài 10Cm

Bộ/Cái 62-0202
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

60

Kẹp Phẫu Thuật Mắt 

Fragment Gập Góc 

10Cm

Bộ/Cái 62-0237
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

61

Kẹp Phẫu Thuật Mắt 

Fragment Gaskin Kt 

11X100Mm

Bộ/Cái 62-0239
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

62

Kẹp Phẫu Thuật Colibri 

Với Đầu Kiểu Platform 

Dài 7.5Cm

Bộ/Cái 62-0362
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

63
Kẹp Phẫu Thuật Graefe 

Fix  Với Khóa 11Fine
Bộ/Cái 62-0418

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

64
Kẹp Cổ Định Elschnig 

Đầu 1X2T Dài 11Cm
Bộ/Cái 62-0481

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

65
Kẹp Remky Keratoplasty 

Cho Phẫu Thuật Vi Phẫu
Bộ/Cái 62-0573

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

66
Kẹp Phẫu Thuật Thorpe 

Corneal 11,5 Cm
Bộ/Cái 62-1220

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

67
Kẹp Phẫu Thuật Cilia 

Dài  9,0Cm
Bộ/Cái 62-1402

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

68
Kẹp Phẫu Thuật Vi Phẫu 

Littauer Cilia Dài 9 Cm
Bộ/Cái 62-1405

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

69

Kéo Phẫu Thuật Vi Phẫu 

Doden Implantation 

Bằng Titan Dài 10.5Cm

Bộ/Cái 62-1692
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



70
Kẹp Vi Phẫu Neuhann 

Implantation Dài 7,5Cm
Bộ/Cái 62-1696

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

71

Kẹp Vi Phẫu 

Capsulorhexis Dài 10 

Cm

Bộ/Cái 62-1740
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

72
Kẹp Vi Phẫu 

Capsulorhexis 
Bộ/Cái 62-1743

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

73
Kẹp Vi Phẫu Masket 

Capsulorhexis 
Bộ/Cái 62-1745

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

74
Kẹp Vi Phẫu 

Capsulorhexis 
Bộ/Cái 62-1746

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

75
Kẹp Phẫu Thuật Shepard 

Impant Dài 115Mm
Bộ/Cái 62-1841

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

76
Ông Hút Bonn Irrigation 

Cannula Đầu Tinh Tế
Bộ/Cái 62-2213

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

77
Ống Bơm Rửa Frankfurt 

Air Inj Can, Hydron 27G
Bộ/Cái 62-2223

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

78
Ống Bơm Rửa Graether 

Cap Poli Cannula 23G
Bộ/Cái 62-2229

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

79

Ống Bơm Rửa Gills 

Irrigation-Aspiration 

Cannula

Bộ/Cái 62-2232
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

80

Ống Bơm Rửa Simcoe 

Irri-Aspir 

Cannula25/23G

Bộ/Cái 62-2240
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

81

Tay Cầm Titan 

Aspiration Kết Nối Các 

Đầu Ống 

Bộ/Cái 62-2280
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



82

Ống Bơm Rửa Knolle-

Pearce Irri Vectis Với 

Đầu Tròn 23G

Bộ/Cái 62-2290
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

83

Ống Bơm Rửa Capsule 

Polish Thẳng Với Đầu 

Tròn

Bộ/Cái 62-2304
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

84

Ống Bơm Rửa Irrig 

Cannula Với Đầu Olive 

Cong

Bộ/Cái 62-2305
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

85
Ống Bơm Rửa Mcintyre 

Lachrymal
Bộ/Cái 62-2309

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

86

Ống Bơm Phẫu Thuật 

Lachrymal Thẳng 

0.5Mm Thẳng

Bộ/Cái 62-2311
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

87
Ống Bơm Hút Lachrymal 

Cong
Bộ/Cái 62-2312

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

88
Ống Bơm Hút Lachrymal 

Cong Ngắn
Bộ/Cái 62-2313

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

89
Ống Bơm Hút Lachrymal 

Cong Dài
Bộ/Cái 62-2314

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

90
Ống Bơm Hút Anel 

Lachrymal Thẳng
Bộ/Cái 62-2324

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

91
Ống Bơm Hút Anel 

Lachrymal Cong 0.6Mm
Bộ/Cái 62-2325

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

92
Ống Bơm Hút Lacrimal 

Thẳng
Bộ/Cái 62-2327

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

93
Ống Bơm Hút Lachrymal 

Cannula Cong
Bộ/Cái 62-2328

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



94 Ống Bơm Hút Lachrymal Bộ/Cái 62-2341
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

95
Kim Injection Cong Kt 

60X0.6
Bộ/Cái 62-2346

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

96
Ống Bơm Hút Air 

Injection 27G/0,4Mm
Bộ/Cái 62-2350

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

97
Ống Bơm Hút Air 

Injection 30G/0,3
Bộ/Cái 62-2351

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

98
Ống Bơm Hút Koch 

Aspir Cannulas Sandbl
Bộ/Cái 62-2378

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

99

Bộ Bơm Hút Bishop-

Harmon Anterior 

Chamber Nhiều Đầu

Bộ/Cái 62-2550
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

100 Khóa Nối Luer Bộ/Cái 62-2551
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

101
Đầu Ống Bơm Hút 

Bishop Harmon 
Bộ/Cái 62-2552

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

102
Bóng Bơm Hút Silicone , 

12 Ml
Bộ/Cái 62-2555

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

103
Kẹp Kim Arruga Dài 

14Cm Thẳng
Bộ/Cái 62-3830

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

104
Tay Cầm Franchesc 

Keratoplasty Treph 7,0
Bộ/Cái 63-0064

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

105
Tay Cầm Elliot Với 

Khóa Chuck
Bộ/Cái 63-1514

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



106
Thước Đo Castroviejo 15 

Mm
Bộ/Cái 63-1800

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

107
Thước Đo Castroviejo 20 

Mm
Bộ/Cái 63-1801

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

108
Thước Đo Jameson 

Caliper 80 Mm
Bộ/Cái 63-1840

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

109
Dụng Cụ Thăm Dò Ống 

Wilder Lachrymal Nhỏ 
Bộ/Cái 63-2107

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

110
Dụng Cụ Thăm Dò Ống 

Wilder Lachrymal Med
Bộ/Cái 63-2108

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

111

Dụng Cụ Thăm Dò Ống 

Wilder Lachrymal 

Thẳngong

Bộ/Cái 63-2109
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

112
Dụng Cụ Nong Wilder 

Lachr Long10,5
Bộ/Cái 63-2110

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

113
Dụng Cụ Nong Wilder 

Lachr Vừa 11
Bộ/Cái 63-2111

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

114
Dụng Cụ Nong Wilder 

Lachr Short11Cm
Bộ/Cái 63-2112

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

115

Dung Cụ  Nong 

Castroviejo Lachr Dài 

14Cm

Bộ/Cái 63-2120
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

116
Dụng Cụ Thăm Dò 

Worst Trabecul 14.5 Cm
Bộ/Cái 63-2300

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

117
Ống Enzyme Cannula 

24G/0,56Mm
Bộ/Cái 63-2377

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



118
Ống Thăm Dò Bangerter 

Lacrimal
Bộ/Cái 63-2391

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

119
Ông Thăn Dò Bangerter 

Lacrimal
Bộ/Cái 63-2392

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

120
Ống Thăm Dò Bangerter 

Lacrimal
Bộ/Cái 63-2393

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

121
Kẹp Gặm Citelli 

Rongeur 95 Mm 2 Mm
Bộ/Cái 63-2710

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

122
Kẹp Gặm Citelli 

Rongeur 95 Mm 3 Mm
Bộ/Cái 63-2711

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

123
Vỏ Ngoài Bằng Supram 

Có Lỗ 75X70 Mm R
Bộ/Cái 63-2854

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

124

Banh Phẫu Thuật 

Hartmann Earspecula 

Màu Đen 1-4

Bộ/Cái 65-0030
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

125
Banh Mũi Sbarany Noise 

Apparatus
Bộ/Cái 65-0225

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

126
Dụng Cụ Âm Thoa 

Rydel-Seiffer Tunning 
Bộ/Cái 65-0230

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

127
Dụng Cụ Âm Thoa 

Lucae  C128
Bộ/Cái 65-0234

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

128
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  Adjustable
Bộ/Cái 65-0236

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

129
Dụng Cụ Âm Thoa Alloy 

Tunning  Bộ
Bộ/Cái 65-0249

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



130
Dụng Cụ Âm Thoa 

Tunning C128
Bộ/Cái 65-0251

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

131
Dụng Cụ Âm Thoa 

Tunning C256
Bộ/Cái 65-0252

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

132
Dụng Cụ Âm Thoa 

Tunning C512
Bộ/Cái 65-0253

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

133
Dụng Cụ Âm Thoa 

Tunning  C1024
Bộ/Cái 65-0254

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

134
Dụng Cụ Âm Thoa 

Tunning  C2048
Bộ/Cái 65-0255

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

135
Bộ Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartman 
Bộ/Cái 65-0260

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

136
Bộ Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartman 
Bộ/Cái 65-0261

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

137
Bộ Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartman 
Bộ/Cái 65-0262

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

138
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C-1 32
Bộ/Cái 65-0269

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

139
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C64
Bộ/Cái 65-0270

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

140
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C128
Bộ/Cái 65-0271

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

141
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C256
Bộ/Cái 65-0272

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



142
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C512
Bộ/Cái 65-0273

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

143
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C1024
Bộ/Cái 65-0274

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

144
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C2048
Bộ/Cái 65-0275

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

145
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C4096
Bộ/Cái 65-0277

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

146
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C128
Bộ/Cái 65-0281

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

147
Dụng Cụ Âm Thoa 

Hartmann  C256
Bộ/Cái 65-0282

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

148

Dụng Cụ Âm Thoadụng 

Cụ Âm Thoa Tunning  

A1 440

Bộ/Cái 65-0285
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

149
Dụng Cụ Âm Thoa 

Lucae  C128
Bộ/Cái 65-0291

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

150
Dụng Cụ Âm Thoa 

Lucae  C1 256
Bộ/Cái 65-0292

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

151
Dụng Cụ Âm Thoa 

Lucae  C2 512
Bộ/Cái 65-0293

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

152
Dụng Cụ Âm Thoa 

Lucae  C3 1024
Bộ/Cái 65-0294

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

153
Ống Nong Hartmann 

Eustach 3,0 Luer
Bộ/Cái 65-0301

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



154
Ống Nong Hartmann 

Eustach 3,5 Luer
Bộ/Cái 65-0302

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

155
Ống Nong Hartmann 

Eustach 4,0 Luer
Bộ/Cái 65-0303

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

156
Ống Nong Hartmann 

Eustach 5,0 Luer
Bộ/Cái 65-0304

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

157

Bộ Túi Khí  Politzer Air 

Bag Cpl Với 3 Đầu Cho 

Mũi

Bộ/Cái 65-0339
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

158
Bộ Túi Khí Hoàn Chính 

Politzer 
Bộ/Cái 65-0340

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

159
Bộ Túi Khí Politzer Kết 

Nối Nozzle
Bộ/Cái 65-0341

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

160
Đầu Tai Politzer Đầu 4 

Mm
Bộ/Cái 65-0342

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

161
Đầu Politzer Mũi Với 

Đầu 15 Mm
Bộ/Cái 65-0343

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

162
Đầu Politzer Mũi Với 

Đầu 17 Mm
Bộ/Cái 65-0344

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

163
Đầu Politzer Mũi Với 

Đầu 22 Mm
Bộ/Cái 65-0345

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

164
Đầu Cao Su Politzer 

Rubber Bulb
Bộ/Cái 65-0346

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

165
Bơm Tai Tự Giữ Self-

Filling Syringe 10Ml
Bộ/Cái 65-0361

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



166
Đầu Syringe Only Dùng 

Cho 65-0361
Bộ/Cái 65-0362

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

167
Van Nối Attachment 

Dùng Cho 65-0361
Bộ/Cái 65-0363

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

168 Đầu Olive Bộ/Cái 65-0366
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

169 Đầu Ống Catheter Bộ/Cái 65-0368
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

170
Ống Hút Suction Dùng 

Cho 65-0361
Bộ/Cái 65-0369

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

171
Ống Cao Su 45Cm Dùng 

Cho 65-0361
Bộ/Cái 65-0370

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

172
Dụng Cụ O-Ring Dùng 

Cho Piston 10 Cái
Bộ/Cái 65-0371

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

173
Túi Nhựa Dùng Cho 65-

0361
Bộ/Cái 65-0372

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

174
Bơm Reiner Alexand 

Cho Tai .50 Cc
Bộ/Cái 65-0379

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

175
Bơm Reiner Alexand 

Cho Tai .75Cc
Bộ/Cái 65-0380

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

176
Bơm Reiner Alexand 

Cho Tai .100Cc
Bộ/Cái 65-0382

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

177
Bơm Reiner Alexand 

Cho Tai .150Cc
Bộ/Cái 65-0384

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



178 Đầu Catheter Thẳng Bộ/Cái 65-0386
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

179 Đầu Bulbous Bộ/Cái 65-0387
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

180 Vỏ Ngoài Metal Shield Bộ/Cái 65-0388
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

181
Dụng Cụ Syringe Only 

Dùng Cho 65-0379
Bộ/Cái 65-0389

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

182
Dụng Cụ Bông Kermann 

1,2Mm 16Cm
Bộ/Cái 65-0431

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

183

Dụng Cụ Bông Jobson-

Horne Cotton 

Appl1,2X3,6Mm18Cm

Bộ/Cái 65-0432
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

184

Kẹp Phẫu Thuật Tai 

Hartmann-Noyes Kt 

85Mm

Bộ/Cái 65-0603
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

185
Kẹp Phẫu Thuật Tai 

Duckbill Thẳng 85Mm
Bộ/Cái 65-0604

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

186

Kẹp Phẫu Thuật Tai 

Hartmann Hình Oval 

Rong J

Bộ/Cái 65-0610
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

187
Nạo Tai Hartmann-

Herzfeld Fc1Mm
Bộ/Cái 65-0632

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

188
Nạo Tai Hartmann-

Herzfeld Fc 2,5Mm
Bộ/Cái 65-0633

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

189
Nạo Tai Hartmann-

Herzfeld Fc 3Mm
Bộ/Cái 65-0634

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



190
Kẹp Pt Tai Herzfeld 

Thẳng 3.5 Mm
Bộ/Cái 65-0635

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

191
Kẹp Pt Tai Herzfeld  2 

Mm Thẳng
Bộ/Cái 65-0636

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

192
Thìa Nạo Tai Hartmann-

Citelli  Fc 2Mm
Bộ/Cái 65-0641

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

193
Kẹp Tai Weingaertner 

Dài 8,5Cm
Bộ/Cái 65-0680

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

194
Kẹp Tai Hoffman Dài 

8,5 Shank
Bộ/Cái 65-0690

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

195
Kẹp Phẫu Thuật Tại 

Hartmann Del
Bộ/Cái 65-0700

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

196
Kẹp Phẫu Thuật Tại 

Hartmann Reg
Bộ/Cái 65-0710

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

197
Kẹp Sinh Thiết Tai 

Littauer 
Bộ/Cái 65-0720

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

198
Kẹp Tai Lucae Typanum 

Perf Cho Trẻ Dài 16Cm
Bộ/Cái 65-0808

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

199

Kẹp Tai Lucae 

Tympanum Perf Horiz 

18Cm

Bộ/Cái 65-0809
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

200

Dụng Cụ Pt Tai Agnew 

Politzer Myringotome 

Dài 17,5Cm

Bộ/Cái 65-0814
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

201
Móc Tai Zaufal Aear 

Lever Dài 160Mm
Bộ/Cái 65-0965

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



202
Móc Tái Gross Và  

Spoon
Bộ/Cái 65-0970

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

203
Móc Tái Gross Và  

Curette
Bộ/Cái 65-0971

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

204

Bộ Quạt Đa Năng 

Universal Powder 

Blower

Bộ/Cái 65-0985
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

205
Ổng Movable Dùng Cho 

65-0985
Bộ/Cái 65-0986

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

206
Vòng Bỏng Đèn Cao Su 

Dùng Cho 65-0985
Bộ/Cái 65-0987

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

207

Bình Với Nắp Khóa 

Screw Bottle 30Ccm 

Dùng Cho 65-0985

Bộ/Cái 65-0988
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

208
Đầu Nổi Metal Mounting 

Dùng Cho 65-0985
Bộ/Cái 65-0989

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

209

Bộ Dụng Cụ Kabierske 

Powder Blower Hoàn 

Chỉnh

Bộ/Cái 65-0990
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

210
Ống Phẫu Thuật 

Kabierske Thẳng 8 Cm
Bộ/Cái 65-0991

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

211
Ống Phẫu Thuật 

Kabierske Thẳng 11 Cm
Bộ/Cái 65-0992

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

212
Ống Phẫu Thuật 

Kabierske Cong 13 Cm
Bộ/Cái 65-0993

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

213
Khóa Cao Sụ Kabierske 

Cho Bỏng
Bộ/Cái 65-0994

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



214 Bình Đựng Kabierske Bộ/Cái 65-0995
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

215
Đầu Nổi Metal Connect 

Piece Dùng Cho 65-0990
Bộ/Cái 65-0996

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

216 Nạo Tai Shapleigh Nhỏ Bộ/Cái 66-0100
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

217 Nạo Tai Shapleigh Lớn Bộ/Cái 66-0101
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

218 Soi Tai Snellen  Sz 1 Bộ/Cái 66-0102
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

219 Soi Tai Snellen  Sz 2 Bộ/Cái 66-0103
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

220 Soi Tai Snellen  Sz 3 Bộ/Cái 66-0104
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

221
Soi Tai Langenbeck Dài 

13Cm Cong
Bộ/Cái 66-0105

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

222 Soi Tai Billeau Nhỏ Bộ/Cái 66-0110
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

223 Soi Tai Billeau Vừa Bộ/Cái 66-0111
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

224 Soi Tai Billeau Lớn Bộ/Cái 66-0112
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

225
Nạo Staped Dùng Cho 

Dài 17Cm
Bộ/Cái 66-0173

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



226

Dụng Cụ Dùi 

Shambaugh Derlacki Kt 

2Mm

Bộ/Cái 68-0944
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

227

Banh Móc Tai 

Shambaugh Kt 0.6Mm 

45 Độ 

Bộ/Cái 68-1024
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

228
Dao Cắt Bột 

Plesterstapes Knife
Bộ/Cái 68-1049

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

229
Dũi Xương Rosen Rasp 

Cong 1.2Mm 16Cm
Bộ/Cái 68-1053

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

230
Bẩy Xương House Kt 

12X1X160Mm
Bộ/Cái 68-1060

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

231

Bẩy Xương Rasp And 

Graft Giữ 2Mm Gập Góc 

L

Bộ/Cái 68-1061
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

232

Banh Móc Plester 

Antrum Kt 0.8Mm Gập 

Góc 

Bộ/Cái 68-1062
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

233
Banh Móc Plester Footpl 

Kt 0.4Mm Gập Góc 
Bộ/Cái 68-1063

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

234
Banh Móc Bột Plester 

Antrum Gập Góc 45 Độ
Bộ/Cái 68-1066

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

235
Dũi Xương Antoli-

Candela Kt 1,8 Mm
Bộ/Cái 68-1067

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

236
Dung Cụ Vi Phẫu Fisch 

Excavator Nhỏ Phải
Bộ/Cái 68-1068

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

237
Dụng Cụ Vi Phẫu Fisch 

Excavator Nhỏ Trải
Bộ/Cái 68-1069

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



238

Dụng Cụ Pt Plester 

Scraper 2Mm 60 Độ Gập 

Góc

Bộ/Cái 68-1077
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

239
Dụng Cụ Hughes Stapes 

Mobiliser Dài 16Cm
Bộ/Cái 68-1079

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

240
Dụng Cụ Dẫn Chỉ Plester 

Dài 16Cm
Bộ/Cái 68-1081

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

241

Dụng Cụ Phẫu Thuật 

Austin Excavator 0.8Mm 

45 Độ

Bộ/Cái 68-1087
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

242
Dụng Cụ Fisch 

Excavator Cong Phải
Bộ/Cái 68-1089

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

243
Dụng Cụ Fisch 

Excavator Cong Trải
Bộ/Cái 68-1091

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

244
Banh Móc House 

Excavator 0.8Mm 90Độ
Bộ/Cái 68-1093

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

245

Thanh Rod Hough 

Measuring Kt  

3.5/4.0/4.5

Bộ/Cái 68-1098
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

246

Bóc Tách Austin Attic 

Diss 3Mm Hai Đầu Gập 

Góc

Bộ/Cái 68-1119
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

247
Tay Cầm Tạo Lỗ Larkin 

1.0Mm
Bộ/Cái 68-1145

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

248
Kim Phẫu Thuật Zoellner 

Thẳng Sh 90Mm
Bộ/Cái 68-1150

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

249
Đinh Tạo Lỗ Fisch 

0.3Mm
Bộ/Cái 68-1191

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



250
Đinh Tạo Lỗ Fisch 

0.4Mm
Bộ/Cái 68-1192

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

251
Đinh Tạo Lỗ Fisch 

0.5Mm
Bộ/Cái 68-1193

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

252
Đinh Tạo Lỗ Fisch 

0.6Mm
Bộ/Cái 68-1194

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

253
Kẹp Phẫu Thuật Fisch 

0.4Mm
Bộ/Cái 68-1195

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

254
Kẹp Phẫu Thuật Fisch 

0.6Mm
Bộ/Cái 68-1196

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

255
Kẹp Phẫu Thuật Fisch 

0.8Mm
Bộ/Cái 68-1197

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

256
Kim Phẫu Thuật 

Schuknecht Thẳng Sắc 
Bộ/Cái 68-1200

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

257
Kim Phẫu Thuật 

Schuknecht Thẳng Tù 
Bộ/Cái 68-1201

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

258
Kim Phẫu Thuật 

Schuknecht S Cong Sắc 
Bộ/Cái 68-1202

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

259
Bủa Phẫu Thuật 

Heermann Metal
Bộ/Cái 68-1340

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

260
Kẹp Xoắn Chỉ Wire 

Bending 
Bộ/Cái 68-1341

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

261
Đầu Cắt Piston Cutting 

Jig 
Bộ/Cái 68-1342

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



262
Bẩy Xương Mũi 

Mckenty Septum  3Mm
Bộ/Cái 71-0449

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

263
Bẫy Xương Mckenty 

Septum Mũi 4Mm
Bộ/Cái 71-0450

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

264
Bẩy Xương Mũi Roger  

Sept Hai Đầu Dài 20 Cm
Bộ/Cái 71-0465

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

265

Bẩy Xương Mũi 

Pennington Sept Dài 

22Cm

Bộ/Cái 71-0470
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

266

Bẩy Xương Mũi 

Ballenger Sept Dài 

21,5Cm

Bộ/Cái 71-0480
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

267
Bẩy Xương Mũi 

Mckenty Septum 
Bộ/Cái 71-0481

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

268
Bẩy Xương Halle 

Septum Dài 18Cm
Bộ/Cái 71-0490

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

269
Bẩy Xương Sewall Dài 

20 Cm Bl
Bộ/Cái 71-0493

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

270
Bẩy Xương Carter Dài 

21,5 Cm Ss
Bộ/Cái 71-0500

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

271
Bẩy Xương Joseph-

Masing Periost
Bộ/Cái 71-0505

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

272
Bẩy Xương Cottle 

Periost
Bộ/Cái 71-0514

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

273
Bẩy Xương Masing 

Elevator 2 Đầu  4.5Mm
Bộ/Cái 71-0515

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



274
Bẩy Xương Cottle 

Periost Trước
Bộ/Cái 71-0516

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

275
Nạo Phẫu Thuật Antrum 

Tròn Dài 19.5Cm
Bộ/Cái 71-0534

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

276
Nạo Xương Hình 

Antrum Oval 19.5Cm
Bộ/Cái 71-0536

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

277
Nạo Xương Hình Oval 

55 Degr 19,5 Cm
Bộ/Cái 71-0540

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

278
Nạo Xương Hình Oval 

90 Degr 18,5 Cm
Bộ/Cái 71-0542

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

279
Nạo De Lima Cuerette 

3Mm 24.5Cm
Bộ/Cái 71-0546

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

280
Nạo Phẫu Thuật 

Faulkner Ethmoid 
Bộ/Cái 71-0570

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

281
Nào Xương 

Daubenspeck 19.5Cm F1
Bộ/Cái 71-0582

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

282
Dũi Xương Suct 

Raspatory 4Mm 21.5Cm
Bộ/Cái 71-0590

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

283
Dũi Xương Suct Raspat 

Bay 4Mm 20Cm
Bộ/Cái 71-0591

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

284
Dụng Cụ Nạo Ngàm Cắt 

Lên7Mm 19,5
Bộ/Cái 71-0602

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

285
Dụng Cụ Nạo Ngàm Cắt 

Xuống 7Mm19,5
Bộ/Cái 71-0606

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



286
Đúc Lòng Máng Killian-

Claus 5X170Mm
Bộ/Cái 71-0680

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

287
Bẩy Xương Cottle 

Elevator Grad
Bộ/Cái 71-0740

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

288
Kẹp Phẫu Thuật Craig 

Vomer-Spet 
Bộ/Cái 72-0105

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

289
Kẹp Vách Ngăn Knight 

Sept Cutt Dài 18,5 Cm
Bộ/Cái 72-0110

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

290
Ống Trocar F Sinus Phẫu 

Thuật 5X85Mm
Bộ/Cái 72-0116

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

291
Kẹp Vách Ngăn Luc Số 

1
Bộ/Cái 72-0168

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

292
Kẹp Vách Ngăn Luc Số 

2
Bộ/Cái 72-0169

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

293
Kẹp Vách Ngăn Luc Số 

1
Bộ/Cái 72-0170

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

294
Kẹp Vách Ngăn Luc Số 

2
Bộ/Cái 72-0171

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

295
Kẹp Phẫu Thuật Watson-

Williams Nhỏ 
Bộ/Cái 72-0195

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

296
Kẹp Phẫu Thuật Watson-

Williams Lớn
Bộ/Cái 72-0196

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

297

Kẹp Phẫu Thuật Mũi 

Takahashi  Thẳng 

3X10Mm

Bộ/Cái 72-0202
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



298
Bơm Syringe Với Khóa 

Luer 1Ml
Bộ/Cái 77-0650

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

299
Bơm Syringe Với Khóa 

Luer 2Ml
Bộ/Cái 77-0651

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

300
Bơm Syringe Với Khóa 

Luer 5Ml
Bộ/Cái 77-0652

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

301
Bơm Syringe Với Khóa 

Luer 10Ml
Bộ/Cái 77-0653

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

302
Bơm Syringe Với Khóa 

Luer 20Ml
Bộ/Cái 77-0654

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

303
Bơm Syringe Với Khóa 

Luer 50Ml
Bộ/Cái 77-0655

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

304
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 2Ml
Bộ/Cái 77-0671

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

305
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 5Ml
Bộ/Cái 77-0672

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

306
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 10Ml
Bộ/Cái 77-0673

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

307
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 20Ml
Bộ/Cái 77-0674

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

308
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 50Ml
Bộ/Cái 77-0675

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

309
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 2 Ml
Bộ/Cái 77-0680

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



310
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 5 Ml
Bộ/Cái 77-0682

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

311
Bơm Syringe Với Kiểu 

Kết Nối Ll 10 Ml
Bộ/Cái 77-0684

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

312
Laryngeal Needle Cong 

2,5Mm
Bộ/Cái 77-0689

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

313 Đầu Conical Bộ/Cái 77-0698
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

314 Đầu Bulbous Bộ/Cái 77-0699
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

315
Đầu Nổi Ll Connect 

Piece Cho Nữ 6Mm
Bộ/Cái 77-0877

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

316
Đầu Nổi Connect Piece 

Ll Cho Nam 6Mm
Bộ/Cái 77-0878

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

317

Dũi Phẫu Thuật Tg 

Mille+C13319R Kt 

180Mm Hai Đầu

Bộ/Cái 77-1330
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

318

Dũi Phẫu Thuật Tg 

Miller Kt 180Mm Hai 

Đầu

Bộ/Cái 77-1332
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

319

Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Aufricht Glab Rasp Dài 

20.5Cm

Bộ/Cái 77-1335
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

320
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 12T 21Cm
Bộ/Cái 77-1340

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

321
Dụng Cụ Tg Maltz  Kt 

14T Dài 21Cm
Bộ/Cái 77-1341

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



322
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 16T 21Cm
Bộ/Cái 77-1342

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

323
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 20T 21Cm
Bộ/Cái 77-1343

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

324
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 24T 21Cm
Bộ/Cái 77-1344

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

325
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 30T 21Cm
Bộ/Cái 77-1345

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

326
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 36T 21Cm
Bộ/Cái 77-1346

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

327
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 44T 21Cm
Bộ/Cái 77-1347

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

328
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 52T 21Cm
Bộ/Cái 77-1348

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

329
Dụng Cụ Dũi Xương Tg 

Maltz 62T 21Cm
Bộ/Cái 77-1349

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

330
Dụng Cụ Dũi Xương Với 

Răng Tcfig. 1+2
Bộ/Cái 77-1350

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

331
Dụng Cụ Dũi Xương Với 

Răng Tcfig. 3+4
Bộ/Cái 77-1351

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

332

Dũa Xương Fomol 2 

Đầu, Dài 20.5Cm Với 

Đầu 24/30 Răng

Bộ/Cái 77-1352
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

333
Dụng Cụ Dũi Xương Với 

Răng Tcfig. 7+8
Bộ/Cái 77-1353

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



334

Dũa Xương Fomol 2 

Đầu, Dài 20.5Cm Với 

Đầu 52/62 Răng

Bộ/Cái 77-1354
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

335
Kéo Cắt Prince Tons Dài 

19 Cm
Bộ/Cái 81-0660

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

336 Lưỡi Undperf #1 Bộ/Cái 83-1202
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

337 Lưỡi Undperf #2 Bộ/Cái 83-1203
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

338 Lưỡi Undperf #3 Bộ/Cái 83-1204
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

339
Lưỡi Đèn Shambaugh Số 

1 13Mm
Bộ/Cái 83-1222

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

340
Lưỡi Đèn Shambaugh Số 

2 16Mm
Bộ/Cái 83-1223

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

341
Lưỡi Shambaugh Số 3 

19Mm
Bộ/Cái 83-1224

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

342
Bóng Đèn Dùng Cho 85-

0009
Bộ/Cái 85-0008

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

343
Dụng Cụ Accumulator 

Dùng Cho 85-0010
Bộ/Cái 85-0019

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

344 Bóng Đèn Spare Bulb Bộ/Cái 85-0059
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

345

Đầu Dụng Cụ Bruenings 

Thẳng Cup Jaw Fig.1 / 

Ø3,0Mm

Bộ/Cái 85-0560
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



346
Đầu Dụng Cụ Bruenings 

Ngàm Cong Mũi Số F1
Bộ/Cái 85-0565

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

347
Đèn Khí Quán Phần 

Carier Cho Lưỡi 1+2
Bộ/Cái 86-0680

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

348
Đầu Sáng Light Carrier 

Dùng Cho Op Lary 3-6
Bộ/Cái 86-0681

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

349
Ổng Hút Injection Can 

Dùng Cho Op Lary 1-7
Bộ/Cái 86-0683

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

350
Kim Phẫu Thuật Cong 

Trải Dài 24,5Cm
Bộ/Cái 86-0937

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

351
Kẹp Nội Soi Kelly 

Sphincteroscope 21X50
Bộ/Cái 90-0150

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

352
Kẹp Nội Soi Kelly 

Sphincteroscope 27X50
Bộ/Cái 90-0151

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

353
Banh Phẫu Thuật Ives-

Fansler 
Bộ/Cái 90-0180

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

354
Banh Phẫu Thuật 

Brinckerhoff Loại Vừa
Bộ/Cái 90-0205

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

355

Banh Phẫu Thuật 

Brinckerhoff Rect Spec 

Lớn

Bộ/Cái 90-0210
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

356
Banh Móc Hirschmann 

Anoscope Vừa
Bộ/Cái 90-0225

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

357
Banh Móc Hirschmann 

Anoscope Lớn
Bộ/Cái 90-0230

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



358
Banh Trức Tràng Czerny 

Rectal Dài 22.5Cm
Bộ/Cái 90-0276

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

359
Banh Móc Pratt Crypt 

Nhỏ 21,5
Bộ/Cái 90-0309

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

360
Banh Móc Pratt Crypt 

21,5 Cm
Bộ/Cái 90-0311

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

361
Banh Móc Pratt Crypt 

Lớn 21,5
Bộ/Cái 90-0312

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

362
Kẹp Bông Eder Cotton 

Carrier Dài 36,5Cm
Bộ/Cái 90-0351

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

363

Kẹp Phẫu Thuật Mc 

Givney Haemorr Dài 

19Cm

Bộ/Cái 90-0962
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

364
Vòng Cao Sụ Tròn 

Ligature  100 Cái 
Bộ/Cái 90-0969

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

365

Kẹp Mạch Máu Rudd 

Haemorr Ligator Dài  

12Mm

Bộ/Cái 90-0970
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

366
Dụng Cụ Loading Cone 

Dùng Cho 90-0970/0972
Bộ/Cái 90-0971

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

367
Dụng Cụ Dẫn Haemorr 

Ligator Dài 12Mm
Bộ/Cái 90-0972

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

368
Dụng Cụ Dẫn Haemorr 

Ligator 30Độ Dài 10Mm
Bộ/Cái 90-0974

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

369
Dụng Cụ Dẫn Loading 

Cone  10Mm
Bộ/Cái 90-0975

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM



370
Dụng Cụ Dẫn  Haemorr 

Ligator 90Độ 10Mm
Bộ/Cái 90-0978

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

371
Dụng Cụ Dẫn Loading 

Cone Dùng Cho 90-0978
Bộ/Cái 90-0979

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

372

Kẹp Kim Clinic Tg 

Mayo Hegar Dài 18,5 

Cm

Bộ/Cái 908-0183
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

373
Kẹp Mathieu Dung Cho 

Thân Shaft Dài 19Cm
Bộ/Cái 92-0304

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

374
Kẹp Sói Thân Jstille 

Kidney Ped Dài 23 Cm
Bộ/Cái 92-0556

LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM

375 Đầu Cổ Định Murless Bộ/Cái 97-0380
LAWTON GmbH & CO., 

KG

LAWTON GmbH & CO., 

KG

Công Ty TNHH Thiết Bị Y 

Tế Hải Nguyên

Số 9 Đường số 2, KDC 

Him Lam, Phường Tân 

Hưng,Quận 7, TP. HCM


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2019-08-14T19:43:03+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Phạm Thị Thanh Huyền đã ký lên tài liệu.




